
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định (ngày 

làm việc) 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi cắt 

giảm (ngày 

làm việc) 

 

Ghi 

chú 

I Lĩnh vực Giáo dục trung học 

1 Cho phép trường trung học phổ 

thông hoạt động giáo dục 

20 13  

2 Chuyển trường đối với học sinh 

trung học phổ thông 

01 2/3 ngày 

làm việc 
 

3 Xin học lại tại trường khác đối 

với học sinh trung học 

01 2/3 ngày 

làm việc 
 

II Lĩnh vực Giáo dục dân tộc 

1 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú có cấp học cao nhất 

là trung học phổ thông hoạt 

động giáo dục 

20 13  

III Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

cơ sở giáo dục khác 

1 Cho phép trường trung học phổ 

thông chuyên hoạt động giáo 

dục 

20 13  

2 Cho phép trường trung học phổ 

thông chuyên hoạt động trở lại 

20 13  

3 Thành lập, cho phép thành lập 

trung tâm ngoại ngữ, tin học 

15 10  

4 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, 

tin học hoạt động giáo dục 

15 10  

5 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, 

tin học hoạt động giáo dục trở 

lại 

15 10  

6 Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

ngoại ngữ, tin học 

15 10  

 

7 

Cấp phép hoạt động giáo dục 

kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa 

15 10  
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8 

Xác nhận hoạt động giáo dục 

kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa 

05 03  

 

9 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư vấn du 

học 

15 10  

 

10 

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh dịch 

vụ tư vấn du học 

15 10  

11 Đề nghị được kinh doanh dịch 

vụ tư vấn du học trở lại 

15 10  

IV Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục 

1 Cấp Chứng nhận trường mầm 

non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và  

20 ngày 
02 tháng và 

06 ngày  
 

2 Cấp Chứng nhận trường tiểu 

học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và  

20 ngày 

02 tháng và 

06 ngày 
 

3 Cấp Chứng nhận trường trung 

học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và  

20 ngày 

02 tháng và 

06 ngày 
 

4 Cấp giấy chứng nhận chất 

lượng giáo dục đối với trung 

tâm giáo dục thường xuyên 

40  26   

V Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1 Công nhận trường mầm non đạt 

chuẩn quốc gia 

03 tháng và  

20 ngày 
02 tháng và 

06 ngày  
 

2 Công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia 

03 tháng và  

20 ngày 
02 tháng và 

06 ngày  
 

3 Công nhận trường trung học đạt 

chuẩn quốc gia 

03 tháng và  

20 ngày 
02 tháng và 

06 ngày  

 

4 Hỗ trợ học tập đối với học sinh 

trung học phổ thông các dân tộc 

thiểu số rất ít người 

40  26   

VI Lĩnh vực thi, tuyển sinh 

1 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông 

15 10  

VII Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ 

1 Cấp bản sao văn bằng, chứng 

chỉ từ sổ gốc 

01 2/3 ngày 

làm việc 
 



3 
 

2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, 

chứng chỉ 
05 03  

VIII Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

 

1 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

đối với nhóm ngành đào tạo 

giáo viên trình độ trung cấp 

10 06  

 

2 

Cho phép hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp trở lại đối với 

nhóm ngành đào tạo giáo viên 

trình độ trung cấp 

10 06  

 

3 

Đăng ký bổ sung hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp đối với 

nhóm ngành đào tạo giáo viên 

trình độ trung cấp 

10 06  

IX Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài 

1 Đăng ký hoạt động của Văn 

phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

10 06  

2 Phê duyệt liên kết giáo dục 40 26  

3 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động 

liên kết giáo dục 

10 06  

4 Chấm dứt hoạt động liên kết 

giáo dục theo đề nghị của các 

bên liên kết 

15 10  

 

 

5 

Cho phép hoạt động giáo dục 

đối với: Cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục 

mầm non; cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

20 13  

 

 

6 

Bổ sung, điều chỉnh quyết định 

cho phép hoạt động giáo dục 

đối với: cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục 

mầm non; cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

20 13  

 

 

7 

Cho phép hoạt động giáo dục 

trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo 

dục phổ thông có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam 

20 13  
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8 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

30 20  

Tổng số: 37 thủ tục hành chính 
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